
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 160 Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

31/03/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU LỆ NGỌC

0109574725

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU LỆ 
NGỌC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LE NGOC STAGE ART COMPANY 
LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904832568
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(Trừ hoạt động của các nhà báo độc lập)

9000(Chính)

2. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

3. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

4. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức 
Đảng, đoàn thể)

8559

5. Đại lý du lịch 7911

6. Điều hành tua du lịch 7912

7. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

8. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

9. Quảng cáo
(trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

10. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán Bar, vũ 
trường)

5610

11. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

12. Dịch vụ ăn uống khác 5629

13. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ kinh doanh quán bar)

5630

14. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

15. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ tổ chức họp báo)

8230

16. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình (Trừ 
hoạt động liên kết sản xuất chương trình đối với các chương 
trình phát thanh, truyền hình thời sự - chính trị)

5911

17. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động của các đấu giá viên)
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

18. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại nhà nước cấm)

4690

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
PHƯƠNG 
ANH  

Số 85 Hàng Gà, 
Phường Hàng Bồ, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

300.000.000 30,000 001188020942

2NGUYỄN 
THỊ LỆ 
NGỌC

Số 85 Hàng Gà, 
Phường Hàng Bồ, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

700.000.000 70,000 001160017995

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001188020942
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 85 Hàng Gà, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 85 Hàng Gà, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN PHƯƠNG ANH  Nữ

13/06/1988 Kinh Việt Nam

04/09/2020 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 31/03/2021 đến ngày 30/04/2021


